
ỦY BAN NHẤN DÂN CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINỊ1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỚ GIAO THÔNc_;_ VẬN TAI "Ể 

Số: ZF; 0 O/SGTVT-VTĐB Thành phố Hồ Chz' Minh, ngày47J"tháng 8 năm 2022 
V/V báo cáo và đề xuất Danh mục 
tuyển Vận tải hành khách liên tỉnh 
cổ định di dời giai đoạn 2 từ bến xe 
Miền Đông sang bển Xe Miền Đông 

mới 
Kính gửi: Bộ Gíao thông Vận tải 

Thời gian qua, trên một Số phương tiện thông tìn đại chúng đưa thông tin về 
Bển Xe Miền Đông mới hoạt động Vắng khách nhưng các CƠ quan liên quan chưa 
có Các giái pháp và kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục tình trạng nêu trên. 

Về nội dung này, Sở Giao thông Vận tải Thành phổ hồ Chí Mính đã tổ chức 
các cuộc họp Vớí Tổng Công ty CƠ khí gíao thông Vận tải Sài Gòn TNPHẮ một 
thàI1h viên (đơn vị quản lý bến xe Miền Đông mới) và các đon vị liên quan để rà 
Soát, đề Xuất các giái pháp nâng cao hĩệu quả khaí thác của Bến Xe Miền Đông 
mới; thục hiện ý kiển chỉ đạo của Úy ban nhân dân Thảrửl phổ Hồ Chí Mính, Sở 
Gíao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Giao thông vận tải và đề 
Xuất Danh mục tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh dí dời giai đoạn 2 từ bến 
Xe Miền Đông (292 đưòng Đỉnh Bộ Lĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh) Sang bển 
Xe Miền Đông mới (50] đưòng Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, thành phố 
Thú Đức) để triển khaí thực hiện kể từ ngày 1 1 tháng 10 năm 2022. 

Danh mục tuyển Vận tải hành khách liên tĩnh cổ định dĩ dời gìaí đoạn 2 nêu 
trên thực hiện chuyển toàn bộ các tuyến liên tính cố định đang hoạt động tại bển Xe 
Miền Đông Sang bển Xe Miền Đông mới (trừ các tuyển có hành trình chạy Xe qua 
Quốc lộ 13 - Đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ)) theo phụ lục định kèm. 

Sở Gíao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Mính kính đề nghị Bộ Giao thông 
Vận tải Xem xét thống nhất cập nhật, điều chính Danh mục chỉ tiết mạng lưới 
tuyến Vận tải hành khách cố định liên tĩnh đu'Ờng bộ toàn quốc đến năm 2025, 
định hướng năm 2030./. 1Z Nơi nltận: 
- Nlìư trên; 
- Ủy ban nhâlì dân thảnll phổ ““để báo Cá0"; 
- Tổng cục Đườ11g bộ Việt Nam; 
- SỞ GTVT có liên quan; 
- TCTy CK GTVT Sài Gòlì TNHH MTV; 
- Côlĩg ty TNHH MTV Bếlì Xe Miền Đông; 
Các đơlì Vị VTHK tuyếlì cố định liên quan; 

- Sờ GTVT (GĐ, PGĐ Hu`n ; 

- Lu'u: VT, VTĐB.Sg. ị' OE 
Võ Kllánll Hưng
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LỊÊN TÍ1`1H pó ÌỊỊNH DI pòì GỊAI ĐOẠẸ 2 Ú I BEN XE MIEN ĐONG MƠI (THANH PHO THU ĐƯC) 

B ngày iặ/tháng 8 năm 2022 của Sở Giao thông vận tâlỳ 
Tên tuyến vận tải hành khách cổ định liên tỉnh LW 

TT _ Tw h . T` h - Bx - Bx - 
` _ , _ , .Ầ . 

Cựẵy '“ợ“ẵ Phân loại g A STT Toan Ma tuyen '“, “O1 '“, “ơl 
, 
“M Ắ“Ơ' Hanh trình chạy xe cl`llnl1 (dung cho Ca 2 chieu đl) tuyen (xe xuat 

Í 
; Nguon tuyen ã đilđên (và đi/đên (và đi/đên (và đi/đen (và km bến / “Ye” quoc 

( Ì ngược lại) ngược lại) nguợc lại) Il ược lại) thản Ế 
_ g) 

A . . .A . BX Tmng tâxn Đà Năng - Tôn Đức Thăng - Nút Giao Ị A . L . ~ TP. Ho Chl Trung tam Mien Đong . - Á ` . › ĨUYBH đang Quyet định S0 l 5863 4350.l I l7.A Đa Năng Minh Đà Nẵng mới thong Nga Ba Hue - Tgmẫ Cẵlm - QLIA -BX Miền 952 948 
khai thác 135/QĐ_BGTVT 011 m 1 

1 , , -2. , BX Trung târn Đà Nẵng - Tôn Đức Thăng - Nút Giao : ' - A' ` ~ TP. H0 Chl Phia Narn Mien Đong , . A . ,A Tuyen đang Quyết địuh S0 2 5866 4350.l2l7.A Đa Năng Minh Đà Nẵn . thong Nga Ba Hue - Trường Chinh - QLIA - BX Mlen 942 300 . 

135/ Đ BGTVT g mớl Đôn . kllal thác Q - 
g mới 

Ạ A TP. Hồ Chí Lỉên tỉnh Đà Miền Đông BX Lỉên tỉnh Đà Lạt - QL20 - QLIA - BX Miền Đông Tuyển đang Quyét định Sô 3 6656 4950,1117.A Laxn Đong Mính Lạt mới mới 295 1170 khaí mác 2318/QĐ_BGTvT 
Ạ g TP. Hồ Chí Đức Long Miền Đông BX Đức Long Bảo Lộc - QL20 - QLIA - BX Miền Tuyến đang Quyết định số 4 6660 4950'1217`A Lm Đ°“ẵ Minh Bào Lộc mới Đông mới 195 150 khaí thác 2288/QĐ-BGTVT 
. Â TP. Hồ Chí . Miền Đông BX Đạ Tẻh - ĐT721 - QL20 - QLIA - BX Miền Đông Tuyến đang Quyết định số 5 6662 4950.l4l7.A Larn Đong Minh Đạ Teh mới mới 160 510 khai mác 667/QĐ_BGTVT 
Ấ A TP. Hồ Chí , .A Miền Đông Bx Cát Tiên - ĐT721 - QL20 - QLIA - BX Miền Đông Tuyến đang Quyết định số 6 6665 4950.l517.A Lam Đong Mính Cat Txen mới mới 181 420 khai thác 667/QĐ_BGTVT 
A A TP, Hồ Chí . . Miền Đông BX Lãjn Hà - QL27 - QL20 - QL1 - BX Miền Đông Á - Quyết định số 7 6668 4950,1617.A Laírl Đong Minh Lam Ha mới mới 291 300 Tuyen mới 189/QĐ_BGTVT 
. 1 TP. Hồ Chí , Miền Đông , .; . ,. Tuyến đang Quyết định số 8 6672 4950.l7l7.A Lam Đong Mính Đưc Trọng mới BX Đưc Trọng - QL20 - QLIA - BX Mien Đong mơ! 265 420 

khaí mác 2288/QĐ_BGTVT 
. ạ TP. Hổ Chí Miền Đông BX Đơn Dương - QL27 › QL20 › QL1 - BX Miền g ,. Quyết định số 9 6673 4950,20l7.A Larn Đong Mính Đơn Dương mới Đông mới 275 300 Tuyen mm 189/QĐ_BGTVT 

ụ TP, Hồ Chí Sổ 5 Lữ Gía Miền Đông BX số 5 Lữ Gía Đà Lạt- Trần Quý Cáp - Hùng Vương Tuyển đang Quyếtđịnh số 10 6675 4950'2217^A Lã'“ Đ°“g Mính Đà Lạt mới - QL20 - QLIA - BX Miền Đông mới 298 180 khai thác 189/QĐ-BGTVT 
TP. Hồ Chí ; . Miền Đông , BX Long Kháng - QL1 - Cao tốc TP Hồ Chí Minh - .v , Quyếtđịnh sổ 1' 

6857 
5060^17l1'A Minh Đ°"ẵ Na' mới L°“g Kh““h Long Thành - Dâu Giây - QL1 - BX Miền Đông mới 60 240 T“ye“ mới 2548/QĐ-BGTVT 

TP. Hồ Chí A . Miền Đông , BX Long Khánkg - QL] - Cao tốc TP Hộ chỉ Minh - Tuyến đang Quyết định số 12 5060'I7l1`B Minh Đ°“g N31 mới L°“g Khmh Long Thành - Dâu Giây - QL1 - BX Miên Đồng mới 60 120 khai thác 1725/QĐ-BGTVT 
. 

. . . T^'đ *tđịnh* 13 6858 5060,l4l2.A Tpầẫẵhch' Đông Nal M'er'ẫẩ°“ẵ Biên Hòa BX Mien Đong mới - QL1 - QL51 - BX Blen Hoa 115 30 Ểăẵỹthẵĩg 22(ẫẵỈễĐ_i3GịỈ,T



Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh LW 
TT Cự ly lượng . . 

STT Toàn Mã luyến Tĩ“Ế' nơi Tỉ“P “ơẵ “ơi 
_ 

“O1 Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 Chiều đi) tuyến (xe xuất Phan.:l0ạ| Nguồn tuyến 
quốc đl/đẽn (và đl/đen (va đllđen (va đllđen (và (km) bến/ t“Ye“ 

nguợc lại) ngược Iại) ngược Iại) ngược lại) tháng) 

14 6859 5060.l7l4.A Tpủẵẵhchí Đồng Nai Míêẵẵô"ẵ Tân Phú BX Miền Đông mới - QLI - QL20 - BX Tân Phú 110 180 TẸẾỆFÍỆỆỆỄ l7Ệẫ/ỈễẾị)Ểằễ“ễịỆ,T 

15 50ó0.1715.A Tpầẫhchí Đồng Nai Miềẵẵô“g Xuân Loc BX Miền Đông mới- QL1 - BX Xuân Lộc 110 120 Trăẩrtẵẳaịẵ 

16 5060.l715.B Tpầắẫhchí Đồng Nai Míềẳ1ẵô“g Xuân Loc BX Miền Đông mới- QL1 - Bào Bình - BX Xuân Lộc 105 120 TẸăẩỆắẵỆg 

I7 5060.1715.C Tpẩẵfhí Đồng Nai Miềlịẫô“g Xuân Lộc BX Miền Đông mới - QL1 - Xuân Bắc . BX xuân Lộc 115 120 Tlẹlẵẳftflẵịg 

18 6860 5060.l7l5.D Tpầẵfhí Đổng Nai Míềẳẵô“g Xuân Lộc BX Miền Động mới - QL1 - Xuân Lữ - BX Xuân Lộc 1 15 120 Tẳăẳậắẵĩg 17Ệẫ7ẫềỂẫẵẾẫịỄlT 

20 5060.17l5.G Tpẳầhchí Đồng Nai Miềẳ1ẵô“g Xuân Lộc BX Miền Đông mới - QL1 - Căn Cứ 3 - BX Xuân Lộc 110 480 Tềăẩftẵẵgẵ 22ỆẵỂầỄỆễịỆT 

21 5O60.1715.K Tpầẳhchí Đồng Nai Míềr'l'1ẵô“ẵ Xuân Lộc BX Miền Đông mới - QL1 - Gía Ray - BX xuân Lộc 95 120 Tẵăẩỹtầẵịg 17(ẳẫấẩẵ3Ễẵẳ'Ế'3ịỆlT 

22 6861 5060,1718.A Tpẳẫfhí Đồng Nai Míềr'ĩ`1Ệô"g Bảo Bình BX Bảo Bình - QL1 - Bx Miền Đông mới IOS 120 Tẵẩỹẩĩg 

23 6862 5060.17l9.A Tpầẵhchí Đồng Nai MíềẫẵÔ“ẵ Định Quán BX Miền Đông mới- QL1 - QL20 - BX Định Quán 106 120 Trấẩỹtẵẵĩg Zsẫẵ/Y(3ểị›Ếịễ*ễễịẫ,T 

24 6863 5060.1720.A TPỂỆhChí Đồng Nai Míềẫẵô“Ể Nịĩẽẵát BX Miền Động mới- QL1 - QL20 - Bx Nam Cát Tiên 128 480 Tẳăẩỹtẵẵịẵ 25ỆẵĩẩầỂầ'ằịỄlT 

25 5060.l722.A Tpấẫhchí Đổng Nai MíềẫẵÔ“g P'“L`ắỆn“g BX Miền Đông mới - QL1 - QL20 - BX Phương Lâxn 127 240 TỂăẩỆẵỆỆẾ 25ỆẵfẩẵỂẫẳ“ẳịỆlT 
6864 ` ` 

^ - . . ^ ^ 
. , , 

26 5060.1722.B Tpẳẫẵfhí Đồng Nai Míêẵẵô“g PỀ“ẫĨn“g Rlẵẵấhpổìĩĩẵẵ IìĨĨ1Iẽĩ1nh9Il5Ệẵ(lJlQLC1a-cBt'ẳ((: BEĨỆIOĐỄẸỊ ISS l2° tẵẵĩg 11(ẵẫẫẵẫẾẵlễễĨỊT 

27 
6865 

5060.l723.A TPJỄỆhChí Đồng Nai MíềẵẵÔ“g Sông Ray BX Miền Đông mới- QL1 - BX Sông Ray 147 600 Tằăẩỹtẵẵĩg 25ỆẵỉắẫỂẫ3“ằịỄlT 

28 5O60.l723.B Tpẩẫẫhchí Đồng Nai Míềẳẵônẵ Sông Ray “` BX Miền Động mới - QL1 - BX Sông Ray 111 810 Tằăẩỹtẵẵĩễ 22ỆẵỄẫỂẵP3ịỆT 

29 6866 5060.1727.A Tpầẫẫhchí Đồng Nai Míềrịẵô“g Phú Túc BX Miền Đông mới - QL1 - QL20 - BX Phú Túc 73 120 Tềẵẩỷtẵẵzg 25(ẫẵĩẩễỂẩẫ'ằịỆlT 

30 6867 5060.1728.A Tpẩầfhí Đồng Nai MíềặẵÔ“g Plìú Lý BX Miền Đông mới- QLI - BX Phú Lý 85 120 TẸẾỆỆÌỆỆZẾ ZSỆỆ/ẵễẵễỂẵễ`ễịỆlT



Tẽn tuyễll vận lải hành khách cố định liên tỉnh LW TT 
, * . q . . . . Cự ỈY ll"-ĩ°“ẵ, Phân loai . , STT Toàn Mã tuyên T'"!' "W Tlũầì "ƠI BX Hm BX,"Ữl Hành trình chay xe chính (dùng cho cả 2 clliẽu đi ) tuyến (xe xuât ,r 

- Nguôn tuyên quốc đilđên (và đỉ/đên (và đi/đên (vă đi/đên (và 
' 

(km) bến , t"Ye“ 
ỉlgược lại) lĩgược lại) ngược lại) nguợc lại) tháng) 
TP. Hồ Chí ụ , Miền Đông , Bx Phú Thạnh - ĐT769 - Đường 25B - QL51 - Ngã nr ; ,. Quyết định số 31 6868 5060.1754.A Minh Đong Nal mới Phu Thạnh Vũng Tàu _ QLIA _ BX Miền Đông mới 45 120 Tuyen mơi 2548/QĐ_BGTVT 

` ` 
BX Trung tâm TP Cần Thơ - QLIA - QL6lC - TL9`29 - 

V I TP. Hô Chí ; Miên Đông Trung târn 'I`L9l9 (Đường Bốn Tông Một Ngàn) - QL80 - Câu .› .. Quyếtđịnh Sô 32 6908 5065'17l6'A Mính Ca" Thơ mới TP Cần Thư Vàln Cổng - QLIA - Cao tốc TP`Hổ Chí Minh Tmng 225 30 T“y°“ mm 1215/QĐ-BGTVT 
Lưmlg - QLIA - BX Miên Đông mới 

TP. Hồ Chí Miền Đông .g . ,. . Tuyến đang Quyết-định số 33 6955 5069.171 l .A Mính Cả Mau mới Cà Mau BX Mien Đong mm - QL1 - BX Ca Mau 337 90 
khai mác 2288fQĐ_BGTVT 

TP. Hồ Chí ` Miền Đông . .ạ . . . . Tuyến đang Quyết định số 34 6956 5069.1714`A Minh Ca Mau mới Naln Căn BX Mien Đong mới - QL1 - BX Najn Can 385 30 khai thác 2288/QĐ_BGTvT Ỉ 
. ` . , , y o ,/\\ C. TP. Hô Chí . Miên Đông ; . BX Đông Târn - Đường 3/2 - QLIA - Cao tôc Tmng Tuyên đang Quyếtđịnh Sô '/ ”` 35 6957 5069' I717'A Minh Ca Ma” mới Đ°“g T”” Lươn TP Hổ Chí Mính - LIA - BX D/Liền Đôn mới 335 360 

khaí mác 2318/ Đ-BGTVT `- Ế Q Ế 

ẸX Bạ Trí - QL57C - Huyện lộ 10 - Đường nội Ô I.l1ị `,l 

ỷ ro T A . 
Ơ 

.` . trân Giông Trôm - ĐĨ885 - Đường Nguyễn Thị Định - 
I 

Ã . Ã 36 6973 5071.1712.A Tpẩẵhch' Bên Tre M'ẽỈ'l'1ẵ°“g Ba Tri Đại Iộ Đồng Khởi -`QL60 - QLIA - Đường cao tộc 131 30 Tuyên mới lzẹằầẫẫẵễịịĩ uẫgq Trung Lương TP Hô Chí Minh - QLIA - BX Miên ` 

Đông mới .'m TP. Hồ Chí r Miền Đông ,` . Tuyến đang Quyết đính số `ầ 37 6974 5071.l7I3.A Mính Ben Tre mới Thạnh Phu BX Mlen Đong mới - QL1 - BX “I`l1ạI1h Phu 142 60 
khai thác 2288/QĐ_BGTVT 

ạ , .Â Ạ . . BXMỎ CàyNaJn-QL57>QL60-QL1A-QL62- a . .ư TP. HO C111 A Mien Đong MO Cay . Á 2 , › ỉ - Quyet đỊnh S0 38 6975 5071.1715.A Mính Ben Tre mới Nm Đương cao toc 
IỉằIẵh1gĐìềĩễỉẳẵhl 

Minh - QLIA 115 30 Tuyen mới 1215/QĐ_BGTVT 
TP, Hổ Chí Bà Rịa - Miền Đông . . .ạ a ,. . . Tuyến đang Quyếtđịnh số 39 5072.171 l.A Mính Vũng Tàu mới Ba Rịa BX MIBH Đong mm - QL51 - BX Ba Rịa 99 240 

khai mác 2288lQĐ_BGFT 
TP. Hồ Chí Bà Rịa - Miền Đông , BX Miền Đông mới - QL1 - QL51 - Châu Pha Hắc Tuyến đang Quyếtđịnh số 40 6987 5072"7' "B Minh Vũng Tàu mớì Bà Rịa Dịch - BX Bà Rịa 'O0 240 

khai thác 2288/QĐ-BGTVT 
TP. Hồ Chí Bà Rịa - Miền Đông . . BX Bà Rịa - QL51 - Đường cao tốc TP Hồ Chí Mính - g ,, Quyết định số 41 5072'17l1`C Minh Vũng Tàu mới Ba Rịa Long ThàJLh - Dầu Giây - QL1 - BX Miền Đông mói 85 480 T“ye“ m“' 2318/QĐ-BGTVT 
TP. Hồ Chí Bà Rịa - Miền Đông . BX Vũng Tàu - Naln Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Hồng Phong Tuyển đang Quyết định số 42 5072'1712'A Minh Vũng Tàu mới V““ẵ Tà” - Đường 3/2 - QL51 - QL1 - BX Miền Đông mới 110 8790 

khaí thác 135/QĐ-BGTVT 
6988 

-. , . . .g . BX vũng Tàu - Narn Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Hồng Phong .v .'. . : 43 5072.1712.B Tpẩẵhch' ẵìĩẵậẩu M'eỆẵ°“g Vũng Tàu - Đường 3/2 - QLặl - Đường cao tốc TP Ẹồ Chí Minh - 1 10 1320 Tềăẫnậẵĩễ 23ẹẵấễẫẾặ'ằịịT Long Thành - Dâu Giây - QLI - BX Miên Đông mới



TT Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 
C I 

ILW 
, , . _ , _ ự,y ượng A -

, STT Toàn Mã tuyến đỆễ“T ` “Tà Hành trình Chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiêu đi) tuyên (xe xuất Plễĩgẳằạl Nguồn tuyên *" 
I en va I en va I en va 1 en v (km) bể Ị 

quoc 
nguợc lại) ngược lại) ngược lại) ngược lại) thẵrlg) 
TP. Hồ Chí Bà Rịa - Miền Đông . , BX Miền Đông mới - QL1 - QL51 - Cù Bị- BX Châu . Tuyến đang Quyết định số 44 5072"17'4'A Minh Vũng Tàu mới Cha” Đ”” Đức 9” 1560 

khaí thác 2288/QĐ-BGTVT 
. TP. Hồ Chí Bà Rịa - Miền Đông . , BX Miền Đông mới- QL1 - QL51 - Ngãi Gíao - BX Tuyến đang Quyết định số 45 °072ị'7l4^B Minh Vũng Tàu mới Cha” Đ“° Châu Đức 85 'S60 

khai thác 2288/QĐ-BGTVT 
TP. Hồ Chí Bà Rịa - Miền Đông Ạ , BX Miền Đông mới- QL1 - QL51 - Ngã 3 Mỹ Xuân - . Tuyển đang Quyếtđịnh số 46 5072'l714'C Minh Vũng Tàu mới Cha” Đ“° Kim Long - BX Châu Đức 100 IDỐO khai thác 2288/QĐ-BGTVT 
TP. Hồ Chí Bà Rịa - Miền Đông . . BX Miền Đông mới - QL1 - QL1 - QL51 - Đường Tuyến đang Quyết định Sổ 47 5072'17l4^D Minh Vũng Tàu mới Cha“ Đ“° Huyện Mý Xuân - BX Châu Đức 'O0 1560 

khai thác 2288/QĐ-BGTVT 
'I`P. Hồ Chí Bà Rịa - Miền Đông . , ,g . ,. . , Tuyến đang Quyết định số 48 5072.l7l4.H Mính Vũng Tàu mới Chau Đưc BX Mien Đong mơl - QL1 - QL51 - BX Chau Đưc 115 90 khaí thác 2288/QĐ_BGTvT 
TP. Hồ Chí Bà Rịa - Miền Đông . , . , .g R ,. Tuyển đang Quyết định số 49 5072.l7l4.K Mính Vũng Tàu mới Chau Đưc BX Chau Đưc - QL56 - QLIA - BX Mien Đong mm 100 480 khaí mác 2288/QĐ_BGTVT 
TP. Hồ Chí Bà Rịa - Miền Đông , , BX Miền Đông mó'í - QL1 - QL51 - Xuân Sơn - BX . Tuyến đang Quyết định số 50 5072' 1714'L Mính Vũng Tàu mới Cha" Đ"° Châu Đức 105 1360 khaithác 2288/QĐ-BGTVT 

6989 TP. Hồ Chí Bà Rịa - Miền Đông . , BX Miền Đông mới - QL1 - QL51 - Suối Nghệ - BX Tuyến đang Quyết định số 51 5072'1714"M Mính Vũng Tàu mới Cha" Đ“° Châu Đức ỈOO 1560 
-khaí thác 2288/QĐ-BGTVT 

. TP. Hồ Chí Bà Rịa - Miền Đông Ạ , BX Miền Đông mới - QL1 - QL51 - Quảng Thành - . Tuyến đang Quyếtđịnh số 32 5072'17'4'N Mính Vũng Tàu mới Cha" Đư” Bx Châu Đức 95 1360 
khaí thác 2288/QĐ-BGTVT 

TP. Hồ Chí Bà Rịa - Miền Đông . , BX Châu Đức - Đường Ngãi Giao - Mỹ Xuân › QL51 - Tuyến đang Quyết định số 53 5072^l714`P Mính Vũng Tàu mới Ch““ Đ“° QL] - BX Miền Đông mới 100 960 
khai thác 2288/QĐ-BGTVT 

TP. Hồ Chí Bà Rịa - Miền Đông . , BX Miền Đông mới - QL1 - QL51 - QL56 - BX Châu Tuyến đang Quyết định số 54 5072'l7`4`Q Mính Vũng Tàu mới Cha” Đ“° Đức 100 810 
khai mác 2318/QĐ-BGTVT 

TP, Hề Chí Bà Rịa - Miền Đông ị , Bx Châu Đức - QL56 - Suối Nghệ - Châu Pha - Hội Tuyến đang Quyết định số 55 5072"7l4'R Mính Vũng Tàu mới Cha" Đ“° Bài - QL51 - QL1 - BX Miền Đông mới 100 480 khai thác 2318/QĐ-BGTVT 
L . ị . -À , BX Châu Đức - Đường Ngãi Gíao - Mỹ Xuâxl - QL51 - Ị A . A TP. Ho Chl Ba Rịa - Mien Đong . . á ` . . ` Tuyen đang QUYCỈ định S0 56 5072.1714.S Minh Vũng Tàu mới Chau Đưc Cao toc TP Hô 

ChIr\llI\ỆỆll1lhĐ-ôĨl.1,ễrịĩg1 ẵhmh - QL1 - BX 85 480 khai thác 2318lQĐ_BGTVT 
2. , , .g . BX Châu Đức - QL56 - Suối Nghệ - Châu Pha - Hội g ; › ; 57 5072.1714.T TP` Ệ” Ch' Iẵà RỊa`“ M'°“ Ề°“g Châu Đức Bài › QL51 - Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - 100 480 T“Yeắ' dmg Q“y°t dỊ“h S° Minh Vung Tau mơl -L . , . khaí thác 23 1 8lQĐ-BGTVT QL] - BX Mien Đong mơl



TT Tên tuy'ếrl \'ận tải hành khách cổ định liên tính 
Cư ly img I STT Toặn Mã tuyển -I_`ỉ“Ẹĩ “đẵ Ĩĩ“P “Ế “M ̀

 
“01 

_ Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 Chiểu đi ) tuỳến (xeI.7Kuất Plềĩnẳĩạl Nguồn tuyển quôc đl/đen (va đllđen (va đl/đen (Va đllđen (va (km) bên Ị ye 
ngược lại) rlgượe lại) ngược lại) nguợc lại) tháng) 

58 BX - * - 
1440 

61 5072.1718.D Tpầẵchí 
Ệẹẩu 

Míềẫẵôlìễ Long Điền Bẫồlểkầgblẵfẫ-Ệằ1ị4ẳhIẫỆ1IỆ LB5)l( Êẵrễp 105 480 Tuyển mới 23ỆẵỉẩễỂẵ'ễịỄÍT 

62 5072.1720.A TPẦ/Ĩẵíẵhchí ễĩềặấu MíềỈ'Ị1ẵô“ễ Xuyên Mộc BX Miền Đông mới - QL1 - QL51 - BX Xuyên Mộc 115 660 TẸẾỆỆIỄỆỆỄ 22ỆễấẩẫẾẵ`ằịíT 
63 5072_1720ẢB TP.I`lỈI-ẫẳhchí lgìẵỉẩu Míềẳẩõng Xuyên Mộc BX Miền Đông 

mởíẩuẹẳẳ 
- Bàu Lâln - Bx 105 1320 Tằấẩlptẵẵĩg ZZỄỂỈỂIĐ `jllxI 

64. 5072_ 1720_ C TP.I`/II-ỂỆÌICIIĨ Ệẵẩu Miềẳẵông Xuyên Mộc BX Miền Đông 
mớiẩucy2ểỉ11IỊA(ẫCL51 

- Bàu Lâm - BX 155 1320 Tlềlắẩẫltẵẵlgg Zzẵễl/)'ctỆĩĐCỂẫễ1(l13T 

Ồrị 

66 
6991 

5072A1720lH TP.I`/II-ẵịfĩhchí Ệẵẩu Miềrxẫẩông Xuyên Mộc Bx Miền Đông Mẵằsl 
- Hồ Tràm - BX 135 1320 ẩẵịg 22(8Ịềl/)lễỆẵ)T 

H 

3/c_\\x 

67 5072_l720_K TPẦ/Iíẵẵhchí Ẹịịịấu Míềểlìẩông xuyên Mộc BX Miền Đông 
mới)-(u(›ẵễ.r1l Mẵắãl 

- Hồ Tràm - BX 135 1320 ắẵịg Zzẵễĩẩầĩ 

69 5072.1720.M Tpẩẫẳfhí ẵìậẵịịểu Míềẳẵô“g Xuyên Mộc Ểỉẵụẳìlr-ặễĨLẸẵặhỄhểnỀl`-QỀỄỄ 105 480 Tuyến mới 23Ệắ7(Ệễ)Ếầ'ễịỄ,T 

70 7019 5075,1712.A Tpầịẵhchí mừẵềhíê“ Míềl'ĩ'1ẵô“ễ PỆỆẨỆ BX Phía Nam TP Huế- QL1 - BX Miền Đông mới 1055 540 Trấẩftẵẵzẵ 22ỆẵấẩềẾẩẫ'ễịỆ,T 
71 7020 5075_17l3_A TPÌ\ẵỄlLĨhChí Thừẵềhỉên Miềẫắông Vinh Hưng BX Vính Hưng - QL4ẵ`ằ8 - QLIA - BX Miền 1085 90 Tầẵptẵẵĩg l7(ẵẫ7ẩẫ 

72 7021 5075. 1 714.A Tpầẳhchí Thừẵểhíê“ Miểịằô“g A Lưới QỈ1ĨĨ9ậjjIềcẫẵJ_1ỄĨ11ẵnờĩịỂĐ1ĨIĨCỊZrỄ3ghỄrIỆx4mẳnÌỂ1LỂĩnễẵiệnẫx 1145 90 Tuyến mới 
Mien Đong mới 

73 7022 5075.l7l5_A TP.1`lIĨ4ẫỊẾỆhChí Th1`rlẵ ềhỉên Míềễẳẵông Quáng Điền BX Miền Đông 
ềỉìềtẩmg 

tránh Huế- BX 1085 30 Tuyến mới
1



TT Tên tuyến vận tãi hành khách cố định liên tỉnh 
Cư ly Illrdơurg 

Ã . STT Toàn Mã tuyến Tỉnễ' “0Ỉ Tỉ“P “ỬỈ Fềnủ ̀
 

“ơi 
_ 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cã 2 chiều đi) tuỳến (xe ẫuẩt PhanAlOạI Nguồn tuyến quốc dl/đên (va đl/đen (va đl/đen (va đl/đen (va (km) bến/ Ĩuye" 
ngược Iại) ngược lại) ngược lại) ngược lại) thảng) 

74 7029 5076. l 71 1.A Tpẩẵhchí Quảng Ngãi Míềẳẫô“g Quàng Ngãi Bx Miền Đông mới - QL1 - BX Quảng Ngãi 824 810 TẸẾỆỆĨÊỆỆẾ 22Ệẵ7ẩẫỂẵ“ễịìT 
75 7030 5076.17I2,A Tpầẵfhchí Quảng Ngãi Míểằẵô“g BẳỆqỆẩĨ“ẵ BX Miền Đông mới - QL1 - BX Bắc Quảng Ngãi 824 30 TẸỂỆFIỆỆỆẾ 22Ệẫ7ẩễẾẵ“ễịẫ,T 
76 7031 5076.17I4.A Tpẳẳhchí Quảng Ngãi Míềr'Ỉ'lẵô“g Chín Nghĩa BX Miền Đông mới - QL1 - BX Chín Nghĩa 824 390 Tẵẩftẵĩg I 

77 7032 5076.17l5.A Tpầẫhchí Quảng Ngãi Míềắẵô“g Binh Sơn BX Miền Đông mới - QL1 - BX Bình Sơn 855 180 Tuyến mới 2 
78 

7040 
5077A17l 14 A TP.ẶẵĨỆhChí Bình Định Míềẳỏlẵông Quy Nhơn BX Miền Đông mó'í - QL] D - QL1 - BX Quy 660 1320 Tịjẵẩhtĩẵĩg 25Ệt)ểJ/)r(ỊếẵJT 

79 Nhon BX 
Đô“gc'ạ“Ểằẩ› ộĨJẵĩịQL'9C ' “ 

11 tl Tằăẩỹtẵẵịg zsẵễẵềĩễễễẵy 
80 7041 5077.l712.A Tpẳẫẫhchí Bình Định MíềI'r'lẵô“g Bồng Sơn BX Miền Đô“g mới ' QLỈD ̀ QL1 “ BX Bồng 745 250 Tằăẵỹẵẵzễ 25Ệẵĩầ'ĐỂẵ'ễịỄ,T 
81 7042 5077_171 3_A TPẦ/Igẵẵtfĩhí Bình Định Míềẳlẵông BìgỀùDR1ẵcẵIng 

BX Miền Đông 
mỚlíĩ)ơ(rỆễ.113ÌỊùQl`I/,Iẩ_ID 

- QL1 - Bx Bình 717 350 Tằăẩhtẵẵgg ZSỆỂỂỀT 
82 7043 5077.1714.A Tpẳầhchí Binh Định Míềẫẵông Phù Cát BX Míề“ Đô“g mới ̀ 

Qẳất' QLID ' QL1 ' BX Phù 708 250 Tằấẵỷtầẵịg Zsẹẫỉẩẫẵễằịẵĩ 
83 7044 5O77.l7l6.A Tpầẫịchí Bình Định MíềỊẫÔ"ẵ Phú Phong BX Miền Đông mới- QL1 - QL19 - BX Phú Phong 710 270 Tậăẩfẵẵịg ZZỆẸ/ỉễểẫẾẵẫ`Ììị“ịT 

84 
7045 

507741717_A TPẦIIỆỄỆÌỆHỈ Bình Định Miềằẵõng An Nhơn Bx Miền Đông mới- 
ấn- 

QLID - QL1 - BX An 688 500 tẹlẵxềg ZSỆỆỂỆT 
85 5077A17l7ỳB TPẦẾỈ-ỄÊhChí Bỉnh Định Miềĩnẵẵông An Nhơn BX Miền Đông mới 

ềxọằẩ I-qìtĨtỆ`r1641 
- QL19C - QL1 - 688 1111 Tằẵễntẵẵĩg 25(ẵễl/)ễễẫtĐT 

86 7046 5077.l718.A Tpịẵẵhchí Bình Định Míểắằô“g Hụàỉ Ân BX Míề“ Đô“g mớíầxọẳầàẵ ỆỄID ' QL1 “ ĐT630 ̀ 
755 100 Tuyển mI3'i 25Ệẵ7ẫễỂẵ'ễịẫlT 

87 7047 5077.17I9.A TPỄỆhChí Bình Định Míềằẵô“ẵ Vĩnh Thạllh BX Miền Đông mới - QL1- QL19 - BX Vĩnh Thạnh 745 150 TẸỂỆỆIỆỆỆẾ 25ỆằăẩẫỂẵễ`ễịỄIT 
88 7048 5077.1720,A Tpầễầhchí Bỉnh Định MíềẳẩÔ“g An Lão BX Míể“ Đô“g mới ầẵIĂL`Lẵẵ1D ` QL1 “ ĐT629 ' 775 200 Tuyến mới 1ẳjễỆỂểỂ`TĩẫT 
89 7068 5078,1713.A Tpẩẫfhí Phú Yên Míềẳẵô"ễ NalĩI“òỊ“Y BX Naln Tuy Hòa- QL1 - BX Miền Đông mới 552 1600 Tằăẩỹtẵẵĩg 18(ễằ7ẩẫỂẵ'ằịẫ,T 
90 7069 5078,l7l4.A Tpấẳfhí Phú Yên MiềẫẵÔ“ẵ Sông Hinh BX Sô“Ễ Hi“h ' 

QLẳềễễẸẵĨ5 
` QL' ' BX Míồ“ 615 450 TẸăỈỆIẵẵỆg 18ỄẾẳỈẩễẾễ“ằịẫ,T



~ “Ý~ 

TT Tên tuyển vận tải hành khách cố định liên tỉnh 
Cư ly lữẵẳlg Ả I STT Toẵẵn Mã tuyển 

đ'Ẹlĩ1'1Tễ'n"('ìĩă ẫjẳằn"(Tầ đẵẫâ đẵẫ Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi ) tu`yến (xeịxuẩt Ptĩgắẵạ' Nguồn tuyển quoc 
ngược Iại) ngược lại) ngược lại) ngược Iại) (km) 

tẵẵẵế) 

91 7070 5078.1715.A Tpẳẫfhí Phú Yên Míểl'1'1ẵõ“g BX Lỉên tỉnh Phú Yên - QL1 - BX Miền Đông mới 555 900 Tẵĩtẵẵg 
92 7071 5078.l71ô.A Tpẳẳhchí Phú Yên MiềẬẵõ“g sơn Hòa BX Sơn Hòa - QL25 - QL1 - BX Miền Đông mới 625 240 Trẵẩỹtẵẵịg 12Ệẳ7ẩtĐẾẵẵ'ễ'3ịỄ,T 

93 7072 5078.l717.A Tpầẫẵhchí Phl'l Yên MíêẫẵÔ“g Chí Thạnh BX Miền Đông mới- QL1 - BX Chí Thạnh 585 60 Trẵấỹẳẵgg Zzcễằ'/y(ễỄtĐỄẫễ`<ỀịẫIT 

94 7073 5078.1718.A Tpẩẫầhchí Phú Yên Míềr'Ị1ẵÔ“g Sông Cầu BX Sông Cầu › QL1 - BX Miền Đông mới 545 120 Tuyển mới 

95 7074 5078,1719,A Tpẩẵhchí Phú Yên Míềẫẵô“g La Hai BX La Hai - ĐT64l - QL1 - BX Miền Đông mới 587 120 Tuyến mới 22ỆẵĩẩầỂg'ằịẵ,T 
96 7081 5079_17l 1_A T`PầỄỆfhí Khánh Hòa Miềlrĩllẩông ằẵẳaầlắarrị 

BX Phía Naín Nha Tranrgì1ềỉQLIA - BX Miền Đông 435 2100 Tlềăẩlntẵẵĩg 25(ẫễJ7ểẵĐT 
97 `7082 5079.1712.A TPẩĩhChí Khánh Hòa Miêắằô“ẵ Ểẩịậĩg BX Miền Đông mới - QL1 - BX Phía Bắc Nha Trang 440 390 Trãẩỹtãịịg 

98 7083 5079.17I3.A Tpầễfhchí Kháxlh Hòa Míềẵẵônẵ Cam Ranh BX Miền Đông mới - QL1 - BX Cam Ranh 375 360 TỄỂỆỆỈẾỆỆẾ 

99 7084 5079.17l4.A Tpẳẫẳhchí Khánh Hòa Míềr'ẫẵô“g Ninh Hòa BX Miền Đông mới - QL1 - BX Ninh Hòa 452 540 TẸIĨỈỆỈỆỆỆẾ 1ẳỆễỆỂểỄ'TỆỆ 
100 7085 5079.l7l5.A Tpầẫẵfhí Khánh Hòa MíẽẫẵÔ“ẵ Vạn Giã BX Vạn Giã - QLIA - BX Miền Đông mới 485 450 Tắẵẩỹtẵẵĩg 25(ẫằ'ly(ẵểẵ3Ểẵễ`ễễịẫ,T 

101 7086 5079.l716.A ữẩẵhchí Khánh Hòa Míềẵẵô“g Tu Bông BX Tu Bông - QLIA - BX Miền Đông mới 505 300 Tuyển mới
1 

102 7145 5085.171 I .A Tpầẫẫhchí Ninh Thuận Míểẫẵõ“ẵ Ninh Thuận BX Miền Đông mới - QL1 - BX Ninh Thuận 331 2160 TẸÌĨỆFỦĨỆỀẾ 

103 7146 5085.I7l2,A Tpẳầhchí Ninh Thuận Míêằẩô“ẵ Ninh Sơn BX Miền Đông mới - QLIA - QL27 - BX Ninh Sơn 370 570 Tltăẩỹtẵẵịẵ 

104 7149 5086.1711.A TPí`ẫỉiịĨhChí Bình Thuận Miêắẵô“g BỆhỆẵ“ BX Miền Đông mới - QL1 - BX Bắc Phan Thiết 183 2250 Tẵăẵỹẩẵĩg 
105 7150 5086›1712.A Tpẳẫẵhchí Bỉnh Thuận Míêẳẵô“g Naẵlễặm BX Miền Đông mới - QL1 - BX Nam Phan Thiết 183 180 Tằăẩậtẵẵịẵ 22ỆẫỉẩẫẾẵ'ễịỄlT 
106 7151 5086-17 134A Tpẳẵhchí Bình Thuận Míêằẵô“g Đức Linh BX Đức Linh - ĐT766 - QLIA - BX Miền Đông mới 135 2160 TẸẾỆFÌỆỆỆẾ 22Ệẵ7ẩẫỂẵ'ễịỆ,T



Tên tuyễn vận tải hành kllảch cố định liên tỉnh Luu TT C I lượn . . STT Toàn Mã tuyến Tỉnẵl “Oi Tỉ“Ể' “M Bx “ưi BX “oi Hãnh trình chay xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi) tulẫỉếẵ (xe xuẵt Pha“Í°ạ' Nguồn tuyến quốc đi/dên (vă đỉ/đên (và đí/đên (và đilđẽn (Và 
` 

(km) bến , tuyen 
ngược Iại) ngược lại) ngược lại) ngược lại) tháng) 

I07 5086.1714.A Tpẳẫẵhchl Bình Thuận M'°ẵẵô“ẵ Tánh Lình BX Miền Đông mới - QL1 - BX Tánh Linh 150 360 Tĩăẵỹtẵẵịg 22(ễằĩẵẫỂằ'ằịịT 7152 ` . 
. . , , TP. Hô Chí ` . Miên Đông . › BX Tánh Linh - Căn cử 6 - QLIA - BX Miên Đông Tuyên đang Quyét định sô 108 5086.17l4.B Mính Binh Thuạn mới Tam Llnh 

mới 163 360 
khai thác 2288lQĐ_BGTVT 

TP. Hồ Chí . . Miền Đông g A BX Bắc Ruộng - ĐT7l7 - ĐT766 › QL20 - QLIA - Tuyển đang Quyết định số 'O9 5086"7'5'A Minh B'“h Th”” mới Bac R“°“g BX Miền Đông mới 164 2670 
khaí mác 2288/QĐ-BGTVT 

TP. Hồ Chí , . Miền Đông .', . BX Bắc Ruộng - QL55 Ì ĐT720 - Căn cử 6 - QLIA - Tuyến đang Quyết định số 110 
7153 

5086'17l5'B Minh Bl“h Th“ạ“ mới B”° R“Ọ“ẵ BX Miên Đông mới 187 2670 
khai thác 2288/QĐ-BGTVT 

TP. Hồ Chí . , Miền Đông r , BX Bắc Ruộng - QL55 - ĐT_720 (Gia An) - ĐT766 - Tuyến đang Quyết định số 11' 5086'17I5'C Minh B1“h Th”” mới Bă° R“°“Ế QLIA - BX Miên Đông mới 165 2670 
khaí thác 2288/QĐ-BGTVT 

TP, Hồ Chí ` , Miền Đông ; . BX Miền Đông mới - QL] - Ngã 3 Ông Đồn - Mê Pu 2 Tuyến đang Quyếtđịnh Sổ 112 5086'l7l5`D Minh B'“h Th”” mới B“° R“°“`ễ - BX Bắc Ruộn 160 2670 
khai thác 2288/QĐ-BGTVTg 

Ă I - Ầ A 
Ấ Á ^ Ấ 113 7154 5086,17l6.A Tpầẫẵhchl Bỉnh Thuận M'eẳẵ°“g La Gi BX La Gí - QL55 - QLIA - BX Miền Đông mới 163 750 Tẵẵỹẵĩg Zzẵẵầễẵẵẳịẵ 

114 7155 5086.1717,A TPẦ/Ĩẫẳhchí Bình Thuận Miẽẫẵô“Ế Bắc Binh BX Bắc Binh - QLIA - BX Miền Đông mói 250 1320 Tlfẵẳftẵẵịg 22ỆẵỉẵẫỂễ“ễịỈ,T 
TP. Hồ chỉ ` A Miền Đông Đông Hmlg BX Đông Hưng Phan Rí Cửa - QLIA - BX Miền Đông Tuyến đang Quyết định số 115 7156 5086'l7l8`A Mính B'“h Th”” mới Phan Rí Cửa mới 260 720 

khaí thác 2288/QĐ-BGTVT 
116 7157 50S6.l719.A Tpầẵhchí Bình Thuận Miêẫẵô“ẵ Tuy Phong BX Tuy Phong - QLIA - BX Miền Đông mới 285 900 Tsẵẩỹẳẵịg 

: . .; A BX Mũi Né - ĐT716 - Tôn Đức Thăng - Nguyễn Tât VÁ Â - 1 117 7158 5086,l721.A Tpẩẵhch' Bình Thuận M'eẳẵ°“g Mũi Né Thành - Trân Hưng Đạp - Trân Quý Cáp - QLIA - BX 205 600 Ttẵẵỹtãẵĩg 3 gjễỄỂểỄ'TỆT Miên Đông mới 
A , .x ^ 

g . ; 118 7177 5092.171l.A TPJỂẵhCh' Quảng Nam M'“r'r'1ẵ°“g Taxn Kỳ BX Tarn Kỳ - QLIA - BX Miền Đông mới 885 60 Tuyến mới 1ẵỆễị3ằầhịST 
119 7178 5O92.l712.A TPỂỆhChí Quảng Naxn MíêẫẵÔ“g Băẫĩịửễ BX Bắc Quảng Nam - QLIA - BX Miền Đông mới 935 15 TẸẾỆỆÌỆỆỆỂ 22(ẫẳ“ỉQêịDỂịễ1ễịỆ,T 

120 7179 5092.1715.A TPẦ/Ỉẫẳlfhí Quảng Nam Míêắẫõ“Ế Đại Lộc BX Đại Lộc - TL609 - QLIA - BX Miền Đông mới 935 60 Tằăĩỹtẵẵịg 22ỆẵỉẵẫỂẵ'ễịìT
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